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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

APPLICATION FOR ADMISSION INTERNATIONAL PROGRAM 
 

   
  

1. Thông tin cá nhân/Personal Details 

Họ và tên/Full name: 

Dán ảnh 3 x 4 (Picture 

3x4) 

Quốc tịch/Nationality:                                                                        

Ngày sinh/Date of birth: 

Giới tính/Gender:                  □ Nam/Male                            □ Nữ/Female 

Điện thoại/Cell phone no.: 

Email: 

Số CMND hoặc Hộ chiếu/ID number or Passport no.: 

Ngày cấp CMND hoặc ngày hết hạn hộ chiếu/Issued date or Expiration date: 

Hộ khẩu thường trú/Permanent address: 

 

Họ và tên cha/Father’s name:                                                                                                                       

Điện thoại/Mobile no.: 

Họ và tên mẹ/Mother’s name:                                                                                                                       

Điện thoại/Mobile no.:                                                                             

Địa chỉ liên hệ/Address:                                                                                                                                            

DÀNH CHO CÁN BỘ NHẬN 

HỒ SƠ 

FOR OFFICE USE ONLY 

 Mã số hồ sơ/Application code: 

…………………………………. 

Ngày tháng năm:  Ghi chú/Notes: 

Họ và tên:   

Chữ ký:   
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2. Quá trình học tập (Đính kèm học bạ)/Educational Background (Attach copies of official 

results) 

Tên trường/Name of school 

Tỉnh hoặc 

thành phố/City 

or Province 

Thời gian 

học/Completed 

Điểm TB/GPA 

Từ năm/ 

From year 

Tới năm/ 

To year 

Học kỳ 1/ 

Semester1 

Học kỳ 2/ 

Semester2 

      

      

      

Trường bạn đã theo học dùng ngôn ngữ nào cho giảng dạy/what is language for teaching in your 

school?:…………………………………………………………………………………….. 

 
 

3. Bằng cấp và giấy chứng nhận kết quả học tập khác (nếu có)/Other Academic Records 

(If any) 

Tên trường, trung tâm hoặc học viện/: 

College, university, training center or institution: 

Chương trình học/Program name: 

□ Hoàn thành/Completed □ Chưa hoàn thành/Not completed  Điểm 

TB/GPA: 

Thời gian 

học/Duration 

Từ (tháng/năm)/From 

(mm/yyyy): 

 Đến (tháng/năm)/From (mm/yyyy): 

  

  

4. Trình độ tiếng Anh/English proficiency 

Bạn có chứng chỉ tiếng Anh/hoặc đã từng làm bài kiểm tra nào sau đây không? 

Tên chứng chỉ hoặc bài thi/ 

Name of certification or test 

Điểm 

số/Score 

 Ngày có chứng chỉ hoặc làm 

bài test/Issued date or Testing date 

□ IELTS    

□ TOEFL iBT    

□ Khác/Others:    

 

5. Bạn muốn ứng tuyển vào chương trình nào/ Which program do you want to apply for? 

□ Thiết kế nội thất/ Interior design 

□ Thiết kế đồ họa/ Graphic design 

□ Thiết kế công nghiệp/ Industrial design 

 

 

 



 3 

6. Danh mục hồ sơ cần nộp/List of application documents  

Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký xét tuyển này và nộp kèm theo các tài liệu dưới đây/Fill in 

this application form and submit together with the document as follow: 

- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Copy of high school 

diploma or temporary certification of high school graduation; 

- 01 Bản sao học bạ/Copy of high school transcript; 

- 01 Bản sao Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)/Copy of English certification (If any); 

- 01 Bản sao các bằng cấp và giấy chứng nhận kết quả học tập khác (nếu có)/Copy of other academic 

records (If any); 

Lệ phí xét duyệt hồ sơ là 200,000 đồng/Admission fee is 200,000 VND. 

Lưu ý: toàn bộ hồ sơ dự tuyển của thí sinh và lệ phí xét tuyển sẽ không được hoàn trả. 

Note: The application documents and admission fee will not be refunded. 

 

7. Biết bạn biết về ngành ATCM qua kênh nào (có thể chọn nhiều ô)?/ 

How can you get to know this program (check boxes)? 

□ Tư vấn tuyển sinh của Báo Giáo Dục tại trường 

bạn/Recruitment fair of Education Newspaper in your high 

school 

□ Ngày hội tư vấn tại tuyển sinh tại trường Đại 

học Kiến trúc Tp.HCM/Open day in UAH 

□ Các buổi giới thiệu chương trình và thăm quan 

trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM/ Information session 

and campus tour in UAH 

□ Ngày hội tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi trẻ 

tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM/Recruitment fair of 

Tuoi Tre Newspaper at HCMUT 

□ Các buổi hướng nghiệp và làm mô hình tại 

trường của bạn/Workshop project management at your 
high school 

□ Từ các anh chị sinh viên học swinburne/By 

students of Swinburne 

□ Facebook của Viện đào tạo Quốc tế - ĐH 

Kiến Trúc/Facebook of International Training Institution 
□ Website Đại học Kiến Trúc Tp.HCM/Website of 

UAH 

□ Facebook của ĐH Kiến trúc Tp.HCM/Facebook 

of UAH 

□ Qua các buổi tư vấn trực tuyến của Công ty 

Kết nối văn hóa Việt/Online recruitment fairs of Van 
Hoa Viet Company 

□ Qua tin nhắn SMS/SMS brand name 
□ Qua các buổi tư vấn trực tuyến của ĐH Kiến 

Trúc TPHCM/Online recruitment fairs of UAH 

□ Qua email gửi đến bạn/Email marketing 
□ Tư vấn tuyển sinh của trường bạn tổ 

chức/Recruitment fair of your high school 

□ Khác (ghi rõ)/Other (writing in details): ………………………………………………………………………………. 

Tôi xác nhận rằng tất cả các thông tin mà tôi đã cung cấp ở trên là trung thực và chính xác./ I 
hereby declare all the information I have given to be truthful and accurate. 

Ngày tháng năm/Date: ………………………………………………………… 

Họ và tên thí sinh/Student’s name: ……………………………………………… 

Chữ ký thí sinh/Student’s signature: ………………………………………………. 

 


